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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Câu 1. (0.5 điểm) Nam có 36 cái kẹo. Sau khi chia cho các em, số kẹo còn lại của Nam giảm đi 4 lần so với lúc đầu. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu cái kẹo?
A. 8 cái kẹo		 B. 9 cái kẹo		C. 10 cái kẹo		D. 11 cái kẹo
Câu 2: (0.5 điểm) Một hình lập phương có:
A. 8 cạnh, 12 đỉnh, 6 mặt hình chữ nhật	   B. 8 cạnh, 12 đỉnh, 6 mặt hình vuông
C. 12 cạnh, 8 đỉnh, 6 mặt hình chữ nhật	   D. 12 cạnh, 8 đỉnh, 6 mặt hình vuông
Câu 3. (0.5 điểm) Anh Hòa nuôi 54 con chim bồ câu trong các chuồng, mỗi chuồng có 6 con. Hỏi anh Hòa có bao nhiêu chuồng chim bồ câu? 
A. 8 chuồng 	      B. 7 chuồng 	 	 C. 9 chuồng 	       D. 6 chuồng 
Câu 4. (1 điểm) Đ hoặc S
Hình tròn tâm O có:A[image: ]
B[image: ]
D[image: ]
O[image: ]
C[image: ]

A. Bán kính OC
B. Đường kính AB
C. Đường kính BC
D. Bán kính OD
Câu 5. (0.5 điểm) Cũng trên hình tròn tâm O, biết
OB = 10 cm. Độ dài BC là:
A. 10 cm			B. 15 cm		   C. 20 cm			D. 30 cm
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính 

	a) 318 + 622  
	b) 924 – 519   
	c) 43  8
	d) 54 : 4

	…………………
…………………
…………………
	…………………
…………………
…………………
	…………………
…………………
…………………
	…………………
…………………
…………………
…………………
…………………


Bài 2: (3 điểm) Tìm thành phần còn thiếu của các phép tính sau: 
	a) 214 + ................ = 642 
	b) 532 -  ............... = 273 

	c) ................. - 425 = 267 
	d) 4 x ............... =  92

	e) ................... : 7 = 24
	f) 84 : ............... = 6 


Câu 4. (1.5 điểm) Hồng hái được 32 bông hoa. Linh hái được số bông hoa nhiều gấp 2 lần số bông hoa của Hồng. Hỏi Linh hái được bao nhiêu bông hoa? 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
Câu 5. (0.5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Biết điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB và CD = 6 cm.6 cm[image: ]
A[image: ]
B[image: ]
C[image: ]
D[image: ]
I[image: ]

Độ dài đoạn thẳng AI là:………………….
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